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Số lượng thông tin có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD 
trong năm 2019 được người dân thông báo qua 
Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, sau đó 
được chuyển giao đến các cơ quan chức năng thông 
qua điện thoại, công văn hoặc các buổi gặp trực tiếp.

Tỷ lệ phần trăm số lượng các dấu hiệu vi phạm về 
ĐVHD được người dân thông báo trong năm 2019 
mà các cơ quan chức năng đã xử lý và phản hồi kết 
quả đến ENV.

Tỷ lệ phần trăm các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD 
trong năm 2019 được xử lý trong đó có kết quả là 
tịch thu ĐVHD bị vi phạm và/hoặc xử phạt các đối 
tượng có liên quan.

Tỷ lệ phần trăm các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD 
liên quan đến động vật sống có kết quả xử lý thành 
công trong năm 2019. Các vi phạm liên quan đến 
động vật sống là một chỉ số đánh giá hiệu quả năng 
lực của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi 
phạm về ĐVHD bởi các cơ quan chức năng phải có 
các phản ứng kịp thời và chủ động để có thể đạt 
được thành công.

Số lượng vi phạm Tỷ lệ phản hồi

Tỷ lệ xử lý thành công
Tỷ lệ xử lý thành công liên 

quan đến động vật sống

Từ năm 2005, ENV đã phối hợp chặt chẽ với người dân và các cơ quan chức năng địa phương trong việc xử lý các vi 
phạm về động vật hoang dã (ĐVHD). Phòng bảo vệ ĐVHD của ENV trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng năm vụ 
việc có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo qua Đường dây nóng miễn phí bảo vệ ĐVHD 1800-1522. 
ENV sau đó chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm đến các cơ quan có liên quan để giải quyết và theo dõi toàn bộ 
quá trình xử lý cũng như ghi nhận kết quả trên Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV.

Theo quan điểm của ENV, khả năng xử lý đối với các dấu hiệu vi phạm do người dân cung cấp của cơ quan chức năng 
là yếu tố vô cùng quan trọng để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa người dân – bên thông báo vi phạm và cơ quan chức 
năng – bên giải quyết vi phạm về ĐVHD.

Vừa qua, ENV đã bắt đầu thực hiện đánh giá hiệu quả công tác xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo của 
các cơ quan được giao thực thi nhiệm vụ này tại các tỉnh, thành, đặt trong tương quan so sánh với các địa phương khác 
trong cả nước. Kết quả cũng được báo cáo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để tạo điều kiện cho lãnh đạo chính quyền 
sở tại đánh giá được hiệu quả công tác bảo vệ ĐVHD trên địa bàn.

Báo cáo dưới đây được xây dựng trên cơ sở đánh giá mức độ phản hồi và kết quả xử lý các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD 
được người dân thông báo đến các cơ quan chức năng qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV và được ghi nhận 
trên Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD trong năm 2019.

Đánh giá được thực hiện dựa trên bốn tiêu chí sau:

TỔNG QUAN
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Số liệu bình quân hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo trên cả 
nước giúp đánh giá hiệu quả xử lý tội phạm về ĐVHD tại một địa phương trong 
tương quan so sánh với mức bình quân của cả nước. Bất kỳ tỉnh nào có tỷ lệ phản hồi 
thấp hơn 84% và tỉnh nào có tỷ lệ xử lý thành công dưới 35% đều được coi là dưới 
mức bình quân của cả nước.

35% 39%

QĐ. Hoàng Sa

QĐ. Trường Sa

Thanh Hóa

Bắc Giang

Hòa Bình

Quảng Bình

Đà Nẵng

Gia Lai

Khánh Hòa

Bình Dương

Đồng Nai
Vĩnh Long

708
84%

Bình quân hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông 
báo trên cả nước trong năm 2019

Số lượng 
vi phạm

Tỷ lệ xử lý
 thành công

Tỷ lệ phản 
hồi

Tỷ lệ xử lý thành 
công liên quan 

đến động vật sống
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Các địa phương đạt hiệu quả xử lý dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo cao nhất

Các địa phương xử lý dấu hiệu vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo kém hiệu quả nhất



Dựa trên số liệu được ENV ghi nhận trong năm 2019, hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo tại 
Thanh Hóa, Đồng Nai, Khánh Hòa, Bình Dương và Đà Nẵng là cao nhất trong cả nước. Với sự nỗ lực của cơ quan 
chức năng tại các địa phương này, nhiều sản phẩm ĐVHD trái phép đã bị thu giữ, các quảng cáo ĐVHD trên thực đơn 
đã bị xóa bỏ và 51 cá thể ĐVHD còn sống đã được tịch thu trong năm 2019.

Dưới đây là một số ví dụ về nỗ lực của các địa phương trên trong việc xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo:

ENV chúc mừng nỗ lực của các cơ quan Công an, Kiểm lâm cũng như các cơ quan có liên quan khác đã góp phần bảo 

vệ thành công ĐVHD tại những địa phương trên. Thái độ tích cực của các cơ quan này trong việc xử lý vi phạm về 

ĐVHD do người dân thông báo là tấm gương tốt để cơ quan chức năng tại các địa phương khác noi theo trong quá 

trình phối hợp với người dân để xử lý vi phạm về ĐVHD.

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã tịch thu gần 300m2 lưới bắt chim trong hai vụ việc sau khi tiếp nhận thông tin 
của người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV (Hồ sơ vụ việc số 14962/ENV và 15198/ENV).

Ngày 04/03/2019, Hạt Kiểm lâm Tân Phú (Đồng Nai) đã nhanh chóng xử lý một thông báo vi phạm về ĐVHD từ 
người dân và tịch thu 16 tiêu bản ĐVHD bao gồm 02 tiêu bản vượn, 02 tiêu bản voọc, 03 tiêu bản mèo rừng, 01 
tiêu bản báo gấm, 04 tiêu bản khỉ đuôi dài, 02 tiêu bản sóc bay và 02 tiêu bản sóc tại nhà của một đối tượng trên 
địa bàn (Hồ sơ vụ việc số 13994/ENV).

Ngày 04/04/2019, sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Phòng 
cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Khánh Hòa đã tịch thu 01 cá thể đồi mồi (Eretmo-
chelys imbricata) đang bị nuôi trái phép tại một quán cà phê. Cá thể đồi mồi này sau đó đã được chuyển đến Ban 
quản lý vịnh Nha Trang để thả về tự nhiên (Hồ sơ vụ việc số 14126/ENV).

Sau khi tiếp nhận thông báo vi phạm qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của ENV, Phòng cảnh sát phòng chống 
tội phạm về môi trường – Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ bốn đối tượng trong các vụ vi phạm về quảng cáo 
và buôn bán ĐVHD trên Internet. Hai đối tượng sau đó đã bị kết án và hai đối tượng còn lại sẽ được đưa ra xét 
xử trong thời gian tới (Hồ sơ vụ việc số 13477/ENV, 13564/ENV, 13688/ENV).

17 giờ 15 phút, ngày 19/06/2019, sau khi nhận được thông tin từ người dân qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 
của ENV về việc một khu chợ trên địa bàn có bán các cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm, Đội Kiểm lâm cơ động - 
Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã ngay lập tức kiểm tra khu vực này. 18 giờ 00 phút cùng ngày, lực lượng 
chức năng đã phát hiện và tịch thu 21 cá thể rùa bao gồm nhiều rùa hộp trán vàng miền Trung (Cuora bourreti) 
quý, hiếm, rùa ba gờ (Malayemys subrijuga), rùa núi viền (Manouria impressa) và rùa đất pulkin (Cyclemys 
pulchristriata) (Hồ sơ vụ việc số 14542/ENV).
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CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐẠT HIỆU QUẢ XỬ LÝ DẤU HIỆU VI PHẠM VỀ ĐVHD DO NGƯỜI
DÂN THÔNG BÁO CAO NHẤT

ĐỊA PHƯƠNG Số lượng vi phạm Tỷ lệ phản hồi Tỷ lệ thành công Tỷ lệ thành công liên 
quan đến động vật 
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Thanh Hóa

Đồng Nai

Khánh Hòa

Bình Dương

Đà Nẵng

12

31

23

13

30

100%

94%

96%

100%

97%

67%

61%

57%

54%

53%

67%

52%

50%

44%

52%



Ngoài ra, thành phố Hải Phòng chỉ xử lý thành công 27% trong số 23 vi phạm được người dân thông báo. Phần lớn các vi phạm 
được ghi nhận tại Hải Phòng đến từ một khảo sát được ENV thực hiện vào tháng 11/2019. Nhóm khảo sát đã phát hiện và thông 
báo một số vi phạm nghiêm trọng về động vật sống đến Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, không có vi phạm 
nào trong số này được xử lý thành công. Kết quả này cho thấy các cơ quan chức năng tại Hải Phòng thiếu nỗ lực trong việc đấu 
tranh với các tội phạm về ĐVHD trên địa bàn thành phố.  

Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ phản hồi đối với các vi phạm do người dân thông báo là 95%. Tuy nhiên, tỷ lệ xử lý thành 
công đối với các vi phạm về ĐVHD tại thành phố này lại thấp hơn mức bình quân của cả nước với chỉ 26% vi phạm được xử 
lý thành công. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý số lượng vi phạm về ĐVHD được người dân thông báo tại thành phố Hồ Chí Minh 
là rất lớn với 184 vụ vi phạm trong năm 2019, gấp ba lần con số ghi nhận tại Hà Nội.

Mặc dù vậy, nhận định trên cũng không thể lý giải cho tỷ lệ xử lý thành công vi phạm do người dân thông báo tại thành 
phố Hồ Chí Minh thấp hơn mức bình quân của cả nước. Số liệu này cũng cho thấy chính quyền thành phố cần tập trung 
nhiều nguồn lực hơn để xử lý các vi phạm về ĐVHD và đặt mục tiêu cao hơn cho các cơ quan chức năng có liên quan để 
xử lý hiệu quả loại vi phạm này.

Hà Nội có hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD được người dân thông báo không quá thấp. Tuy nhiên, là thủ đô của cả nước, 
Hà Nội được kỳ vọng đạt kết quả cao hơn. Hà Nội có 64 vi phạm được người dân thông báo, trong đó mức độ phản hồi thấp 
hơn mức bình quân của cả nước và chỉ đạt 74%. Tỷ lệ xử lý thành công vi phạm về ĐVHD của Hà Nội cũng thấp hơn mức 
bình quân của cả nước và chỉ đạt 32%. Tỷ lệ xử lý thành công vi phạm liên quan đến động vật sống cũng thấp hơn, chỉ đạt 
24%, so với tỷ lệ bình quân của cả nước là gần 40%.

CÁC ĐỊA PHƯƠNG XỬ LÝ DẤU HIỆU VI PHẠM VỀ ĐVHD DO NGƯỜI DÂN THÔNG BÁO
 KÉM HIỆU QUẢ NHẤT

MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNG CHÚ Ý KHÁC

ĐỊA PHƯƠNG Số lượng vi phạm Tỷ lệ phản hồi Tỷ lệ thành công Tỷ lệ thành công liên 
quan đến động vật 

Trái ngược với các số liệu rất đáng hoan nghênh của những địa phương đứng đầu về hiệu quả xử lý các vi phạm về ĐVHD 
do người dân thông báo, Hòa Bình, Quảng Bình, Gia Lai, Bắc Giang và Vĩnh Long lại là những địa phương xử lý các 
vi phạm về ĐVHD kém hiệu quả nhất. Ví dụ, dù các cơ quan chức năng đã có động thái xử lý vi phạm do người dân thông 
báo nhưng ENV không ghi nhận kết quả xử lý thành công các vụ việc tại Hòa Bình và Quảng Bình. Trong khi đó, các cơ 
quan chức năng tại Gia Lai, Bắc Giang và Vĩnh Long thậm chí còn không có động thái trong việc xử lý các vi phạm được 
người dân thông báo và do đó việc không có kết quả xử lý thành công là điều tất yếu.

Cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã mất hơn một tháng để kiểm tra một ngôi chùa, nơi được người dân thông báo nuôi 
nhốt trái phép 02 cá thể chim hồng hoàng (Buceros bicornis). Hồng hoàng là loài được bảo vệ theo mức độ cao nhất của 
pháp luật và hành vi nuôi, nhốt trái phép loài này là hành vi vi phạm hình sự. Vi phạm này đáng ra phải được ưu tiên giải 
quyết ngay lập tức để đảm bảo tính kịp thời và hiệu quả. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra, 02 cá thể chim 
trên đã biến mất.

Mặc dù các địa phương này không nhận được nhiều thông báo vi phạm về ĐVHD từ người dân như nhiều tỉnh thành khác 
nhưng cơ quan chức năng những địa phương này dường như thiếu quyết tâm để xử lý các vi phạm được thông báo. Chính 
vì thế, các địa phương này vẫn được đánh giá là kém hiệu quả nhất trong việc xử lý vi phạm về ĐVHD.

ENV đề nghị Ủy ban nhân dân và các cơ quan có liên quan tại Hòa Bình, Quảng Bình, Gia Lai, Bắc Giang và Vĩnh Long 
chú trọng hơn đến việc xử lý thành công các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD được người dân thông báo. Công tác đấu tranh 
với tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép là trách nhiệm của tất cả các địa phương và sự tham gia của người dân đóng vai 
trò vô cùng quan trọng để đạt được thành công trong cuộc chiến này!
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NỖ LỰC XỬ LÝ VI PHẠM VỀ ĐVHD DO NGƯỜI DÂN THÔNG BÁO TRÊN CẢ NƯỚC

An Giang

Bà Rịa-Vũng Tàu

Bắc Giang

Bắc Kạn

Bạc Liêu

Bắc Ninh

Bến Tre

Bình Định

Bình Dương

Bình Phước

Bình Thuận 

Cà Mau

Cần Thơ

Cao Bằng 

Đà Nẵng

Đắk Lắk

Đắk Nông

Điện Biên

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hà Giang

Hà Nam

Hà Nội

Hà Tĩnh

Hải Dương

Hải Phòng

Hậu Giang

Hồ Chí Minh

Hòa Bình

Hưng Yên

Khánh Hòa

Kiên Giang

5

78

7

0

0

4

4

8

13

5

4

6

3

1

30

25

7

7

31

5

7

5

1

62

6

4

23

0

184

6

3

23

15

100%

85%

86%

75%

75%

25%

100%

60%

100%

50%

33%

100%

97%

56%

43%

86%

94%

100%

57%

60%

100%

74%

50%

75%

87%

95%

100%

100%

96%

60%

40%

24%

14%

75%

75%

50%

54%

60%

25%

33%

0%

100%

53%

20%

57%

43%

61%

20%

0%

20%

0%

32%

50%

20%

22%

26%

0%

0%
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Lưu ý: Các địa phương có hiệu quả xử lý vi phạm về ĐVHD do người dân thông báo cao nhất và thấp nhất đã 
được chọn lựa sau khi ENV đánh giá trên tất cả bốn tiêu chí. Các địa phương có số lượng vi phạm được thông 
báo dưới 05 vi phạm sẽ không đưa vào xếp hạng.
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KHUYẾN NGHỊ CHUNG

Năm 2019, các cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có các cơ 
quan Công an và Kiểm lâm đã xử lý 84% các vi phạm được 
người dân thông báo qua Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD của 
ENV. Con số này phản ánh sự chủ động của các cơ quan chức 
năng trong việc tiếp nhận và xử lý các vi phạm về ĐVHD được 
người dân thông báo.

ENV trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng đã nỗ lực phối 
hợp trực tiếp với người dân để xử lý vi phạm về ĐVHD. ENV 
cũng khuyến nghị chính quyền địa phương nâng cao tỷ lệ phản 
hồi các thông báo vi phạm ĐVHD từ người dân lên 90% vào 
năm 2020. Sự phối hợp giữa người dân và chính quyền trong 
mọi lĩnh vực là vô cùng quan trọng nhằm xây dựng, củng cố và 
phát triển một xã hội văn minh, hiện đại, có tinh thần thượng 
tôn pháp luật.

Mặc dù tỷ lệ phản hồi đối với các vi phạm do người dân thông 
báo là khá khả quan, số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ xử lý thành 
công vi phạm về ĐVHD tại các địa phương còn chưa cao, chỉ 
đạt 35%. Các cơ quan chức năng cần phải nâng cao đáng kể 
hiệu quả xử lý thành công các vi phạm do người dân thông báo. 
Tỷ lệ xử lý thành công thấp có thể đến từ nhiều nguyên nhân 
khác nhau như việc xử lý chậm trễ hoặc thông tin bị rò rỉ đến 
các chủ cơ sở trước khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm 
tra, hoặc trong một số trường hợp, thông tin người dân cung 
cấp không chính xác hoặc không được cụ thể. 

ENV muốn nhấn mạnh sự cần thiết phải xử lý nhanh chóng và 
dứt khoát đối với tất cả các vi phạm được người dân thông báo, 
để đảm bảo pháp luật được áp dụng một cách hiệu quả và 
nghiêm minh, với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn vi phạm về 
ĐVHD trong xã hội.

Địa chỉ: Phòng 1701 (Tầng 17), Tòa nhà 17T5, 
Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (024) 628 154 24
Fax: (024) 628 154 23
Email: env@fpt.vn
Website: www.thiennhien.org


